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Câu 1: (2,5 điểm) 

                 Fe3O4          +          4 H2             →           3Fe            +     4H2O
                   2Fe          +           3Cl 2             →              2FeCl3             

                  FeCl3        +        3NaOH            →        Fe(OH)3↓     +      3NaCl
             2Fe(OH)3      +         3H2SO4         →         Fe2(SO4)3     +      6H2O
               Fe2(SO4)3    +       3 BaCl2           →         3BaSO4↓       +     2FeCl3
- Mỗi phương trình hoá học đúng chấm 0,5 điểm, sai công thức hoặc chưa cân bằng chấm 0 điểm.

- Thiếu dấu hiệu hoặc điều kiện phản ứng trừ 0,125 điểm/ một lỗi

Câu 2: (1,5 điểm) 

	- Lấy mẫu các kim loại cho tác dụng với dung dịch NaOH đặc*, mẫu nào phản ứng xuất hiện bọt khí *là nhôm, hai mẫu không phản ứng với dung dịch NaOH là sắt và bạc

*Không yêu cầu học sinh trả lởi được phần in nghiêng             
	0,5 điểm

	- Cho mẫu hai kim loại còn lại tác dụng với dung dịch axit HCl mẫu phản ứng làm xuất hiện bọt khí là sắt,

mẫu không phản ứng với HCl (mẫu còn lại) là bạc

                     Fe   +   2HCl    →       FeCl2     +      H2↑
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm


Câu 3: (1,5 điểm) 
	                         Zn       +      CuSO4       →          ZnSO4         +         Cu             
	0,5 điểm

	- Khối lượng lá kẽm giảm đi

Số mol kẽm tham gia phản ứng = số mol đồng sinh ra sau phản ứng = x mol

Ta có 64x – 65x < 0 nên khối lượng lá kẽm giảm đi

Học sinh giải thích cách khác thể hiện được khối lượng đồng sinh ra bám vào lá kẽm nhỏ hơn khối lượng kẽm tan vào dung dịch vẫn chấm điểm tối đa. Trả lời đúng khối lượng lá kẽm giảm đi nhưng không có giải thích hoặc giải thích sai thì không chấm điểm
	0,5 điểm

0,5 điểm




Câu 4: (2 điểm) 
	a-                  Zn       +      H2SO4       →          ZnSO4         +         H2             
	1  điểm

	Tính được khối lượng kẽm : 48,75 gam.

Không chấm điểm phần b
	1 điểm




Câu 5: (2,5điểm) 
	a-                   BaCl2      +      Na2SO4       →          BaSO4         +         2NaCl            
	0,5  điểm

	Tính được khối lượng kết tủa: 46,6 gam
	1 điểm

	b- Tính nồng độ mol của dung dịch  Na2SO4 dư:  0,2M

     Tính nồng độ mol của dung dịch NaCl: 0,8M


	0,5 điểm

0,5 điểm


Lưu ý : Học sinh làm cách khác đáp án nhưng đúng vẫn chấm điểm bình thường
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Câu 1: (2 điểm) Chọn hệ số để cân bằng các phản ứng hoá học 

                 2Al         +           6HCl           →            2AlCl3              +           3H2 

                MgO       +           2HNO3       →           Mg(NO3)2           +           H2O

                 4P          +             5O2           →                2P2O5 

                4Na         +             O2            →                2Na2O

               Na2O       +             H2O          →              2NaOH
              Cu            +           2AgNO3     →                Cu(NO3)2           +          2Ag
                                       2 KClO3          →              2KCl       +     3O2 

                3Fe3O4       +          8 Al         →                4Al2O3             +         9Fe
Mỗi phương trình cân bằng đúng chấm 0,25 điểm.

Câu 2: (2 điểm) 

	a- Các chất là đơn chất: Al, H2, P, O2, Na, Cu, Ag, Fe (0,125 điểm/ chất)
	1,0 điểm

	b- Công thức hoá học của đơn chất chỉ có một ký hiệu hoá học

    Công thức hoá học của hợp chất có từ hai ký hiệu hoá học khác nhau trở lên 
	0, 5 điểm

0,5 điểm


Câu 3: (1 điểm) 
	Xác định đúng hoá trị của Fe: II và của S: II
	0,5 điểm

	Lập được công thức của hợp chất FeS, không yêu cầu viết cách làm
	0,5 điểm


Câu 4: (1 điểm) 
	 Tính được MA = 44

Tính được tỉ khối hơi của A so với không khío : dA/KK = 1,52
	0,5 điểm

0,5 điểm


Câu 5: (2điểm)
	a- Tính số mol:

- Số mol 6,4 gam oxy :     n= m:M = 6,4 : 32 = 0,2 mol

- Số mol 3,36 lít khí oxy (đktc):   n = V : 22,4 = 3,36 : 22,4 = 0,15 mol
	0,5 điểm

0,5 điểm

	b- Tính khối lượng:

- Khối lượng 0,5 mol oxy:  m = nM = 0,5 . 32 = 16 gam

- Khối lượng 11,2 lít oxy (đktc)  m = 
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. 32 = 16 gam
	0,5 điểm
0,5 điểm


* Mỗi câu chấm điểm công thức 0,25 điểm, kết quả 0,25 điểm

 Câu 6: (2 điểm) 
	a- Phương trình hoá học

                         CaCO3         →      CaO       +        CO2
	1,0 điểm

	b- Công thức về khối lượng các chất trong phản ứng:

              mCaCO3    =         mCaO          +      mCO2         
               mCO2         =         mCaCO3     -     mCaO      =     10   -  5,6    =   4,4 gam
	0,5 điểm

0,5 điểm


Lưu ý : Học sinh làm cách khác đáp án nhưng đúng vẫn chấm điểm bình thường
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